
UBND XÃ YÊN TỪ
TRƯỜNG MẦM NON YÊN TỪ BIỂU MẪU 01

Danh sách
Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với  viên chức, lao động hợp đồng năm 2025

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị
công tác hiện nay

Ngạch/ CDNN hiện giữ Lương hiện hưởng Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

Ghi chú
Tên ngạch/CDNN Mã số Bậc Hệ số

Thời
điểm

hưởng
Bậc Hệ số

Thời gian
tính nâng

bậc lần sau

Số tháng
được NSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Trần Thị Phương Phó hiệu trưởng trường
MN Yên Từ

Giáo viên mầm non
hạng III V07.02.26 4 3.03 19/05/2023 5 3.34 19/08/2025 9

Bằng khen của chủ
tịch UBND tỉnh

năm 2022

2 Bùi Thị Dịu Giáo viên trường MN
Yên Từ

Giáo viên mầm non
hạng III V07.02.26 3 2.72 01/08/2023 4 3.03 01/02/2026 6

Chiến sĩ thi đua cơ
sở

 năm 2021

3 Lê Thị Nhung Giáo viên trường MN
Yên Từ

Giáo viên mầm non
hạng II V07.02.25 7 4.32 01/12/2023 8 4,65 01/07/2026 6 Giấy khen năm

2024

        Yên Từ, ngày 24 tháng 12 năm 2025
Người lập danh sách Thủ trưởng đơn vị

Đỗ Thị Trang Phạm Thị Ý
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